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BẢNG GIÁ HỘP GIẢM TỐC ZSC 

STT MÔ TẢ THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐƠN GIÁ 

1 

Hộp giảm tốc chuyên dùng cho cơ 

cấu di chuyển TailongZSC(A) 
Hộp giảm tốc di chuyển ZSC (A) 

Mã hiệu: ZSC(A)-320 

Tỉ số truyền: 12,45 ~ 96 

Kiểu trục ra: Trục rỗng, Tai treo 

Công suất truyền: 1,5 ~ 30 Kw 

Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC 

                               
19,067,000   

2 

Hộp giảm tốc chuyên dùng cho cơ 

cấu di chuyển TailongZSC(A) 
Hộp giảm tốc di chuyển ZSC (A) 

Mã hiệu: ZSC(A)-400 

Tỉ số truyền: 12,45 ~ 96 

Kiểu trục ra: Trục rỗng, Tai treo 

Công suất truyền: 1,5 ~ 30 Kw 

Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC 

                               
20,573,000   

3 

Hộp giảm tốc chuyên dùng cho cơ 

cấu di chuyển TailongZSC(A) 
Hộp giảm tốc di chuyển ZSC (A) 

Mã hiệu: ZSC(A)-500 

Tỉ số truyền: 12,45 ~ 96 

Kiểu trục ra: Trục rỗng, Tai treo 

Công suất truyền: 1,5 ~ 30 Kw 

Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC 

                               
28,278,000   

4 

Hộp giảm tốc chuyên dùng cho cơ 

cấu di chuyển TailongZSC(A) 
Hộp giảm tốc di chuyển ZSC (A) 

Mã hiệu: ZSC(A)-600 

Tỉ số truyền: 12,45 ~ 96 

Kiểu trục ra: Trục rỗng, Tai treo 

Công suất truyền: 1,5 ~ 30 Kw 

Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC 

                               
39,077,000   

5 

Hộp giảm tốc chuyên dùng cho cơ 

cấu di chuyển TailongZSC(A) 
Hộp giảm tốc di chuyển ZSC (A) 

Mã hiệu: ZSC(A)-650 

Tỉ số truyền: 12,45 ~ 96 

Kiểu trục ra: Trục rỗng, Tai treo 

                               
45,873,000   
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Công suất truyền: 1,5 ~ 30 Kw 

Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC 

6 

Hộp giảm tốc chuyên dùng cho cơ 

cấu di chuyển TailongZSC(A) 
Hộp giảm tốc di chuyển ZSC (A) 

Mã hiệu: ZSC(A)-800 

Tỉ số truyền: 12,45 ~ 96 

Kiểu trục ra: Trục rỗng, Tai treo 

Công suất truyền: 1,5 ~ 30 Kw 

Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC 

                               
88,423,000   

7 

Hộp giảm tốc chuyên dùng cho cơ 

cấu di chuyển TailongZSC(L) 
Hộp giảm tốc di chuyển ZSC (L) 

Mã hiệu: ZSC(L)-350 

Tỉ số truyền: 14,9 ~ 166,86 

Kiểu trục ra: Trục đặc, hai trục ra 

Công suất truyền: 1,5 ~ 30 Kw 

Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC 

                               
11,787,000   

8 

Hộp giảm tốc chuyên dùng cho cơ 

cấu di chuyển TailongZSC(L) 
Hộp giảm tốc di chuyển ZSC (L) 

Mã hiệu: ZSC(L)-400 

Tỉ số truyền: 14,9 ~ 166,86 

Kiểu trục ra: Trục đặc, hai trục ra 

Công suất truyền: 1,5 ~ 30 Kw 

Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC 

                               
14,467,000   

9 

Hộp giảm tốc chuyên dùng cho cơ 

cấu di chuyển TailongZSC(L) 
Hộp giảm tốc di chuyển ZSC (L) 

Mã hiệu: ZSC(L)-600 

Tỉ số truyền: 14,9 ~ 166,86 

Kiểu trục ra: Trục đặc, hai trục ra 

Công suất truyền: 1,5 ~ 30 Kw 

Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC 

                               
29,417,000   

10 

Hộp giảm tốc chuyên dùng cho cơ 

cấu di chuyển TailongZSC(L) 
Hộp giảm tốc di chuyển ZSC (L) 

Mã hiệu: ZSC(L)-750 

Tỉ số truyền: 14,9 ~ 166,86 

Kiểu trục ra: Trục đặc, hai trục ra 

Công suất truyền: 1,5 ~ 30 Kw 

                               
49,622,000   
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Hãng SX: TAILONG – TRUNG QUỐC 

 


